
Đơn vị: Triệu đồng

Tuyệt đối
Tương đối

(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ            1.226.707            1.201.665 -25.042                98,0 

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ               100.215               135.955 35.740              135,7 

B CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC            1.126.493               984.089 -142.404                87,4 

I Chi đầu tư phát triển               565.064               447.059 -118.005                79,1 

1 Chi đầu tư cho các dự án               565.064               373.944 -191.120                66,2 

-Chi quốc phòng                   2.055 2.055   

-Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội                   4.726 4.726   

-Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề               140.074 140.074   

-Chi Khoa học và công nghệ                         -   0   

-Chi Y tế, dân số và gia đình                         -   0   

-Chi Văn hóa thông tin                 11.944 11.944   

-Chi các hoạt động kinh tế               205.110 205.110   

-Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể                 10.035 10.035   

-Chi Bảo đảm xã hội 0   

-Chi ngành, lĩnh vực khác 0   

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài 

chính của địa phương theo quy định của pháp luật

                  1.000 1.000   

3 Chi đầu tư phát triển khác                 72.115 72.115   

Biểu số 99/CK-NSNN
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STT Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh (%)



Tuyệt đối
Tương đối

(%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

STT Nội dung Dự toán Quyết toán

So sánh (%)

II Chi thường xuyên               541.683               537.029 -4.654                99,1 

1 Chi quốc phòng                   4.853                   5.478 624              112,9 

2 Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội                   2.013                   2.437 424              121,1 

3 Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề               333.357               332.112 -1.244                99,6 

4 Chi Khoa học và công nghệ                      510                      505 -5                99,0 

5 Chi Y tế, dân số và gia đình                   1.539                   1.536 -3                99,8 

6 Chi Văn hóa thông tin                   6.044                   5.489 -555                90,8 

7 Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn                   2.064                   1.790 -274                86,7 

8 Chi Thể dục thể thao                   3.286                   1.030 -2.256                31,3 

9 Chi Bảo vệ môi trường                 45.428                 45.193 -235                99,5 

10 Chi các hoạt động kinh tế                 57.523                 58.688 1.165              102,0 

11 Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể                 43.370                 38.044 -5.326                87,7 

12 Chi Bảo đảm xã hội                 35.020                 42.533 7.514              121,5 

13 Chi khác                   6.676                   2.194 -4.482                32,9 

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 0   

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 0   

V Dự phòng ngân sách                 19.746 -19.746                   -   

VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0   

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 52.769                52.769   

D CHI NỘP NS CẤP TRÊN                 28.853 28.853
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